
Publication date: 09-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

AOC e950Sw Màn hình LCD cho máy tính bàn (PC) 48,3 cm (19")
1366 x 768 pixels HD Màu đen

Nhãn hiệu : AOC Mã sản phẩm: E950SW

Tên mẫu : e950Sw

AOC e950Sw. Kích thước màn hình: 48,3 cm (19"), Độ phân giải màn hình: 1366 x 768 pixels, Kiểu HD:
HD. Màn hình hiển thị: LCD. Thời gian đáp ứng: 5 ms, Tỉ lệ khung hình thực: 16:10, Góc nhìn: Ngang::
170°, Góc nhìn: Dọc:: 160°. Giá treo VESA. Màu sắc sản phẩm: Màu đen

Màn hình

Kích thước màn hình * 48,3 cm (19")
Độ phân giải màn hình * 1366 x 768 pixels
Kiểu HD * HD
Tỉ lệ khung hình thực * 16:10
Màn hình cảm ứng * ×
Độ sáng màn hình (quy chuẩn) 250 cd/m²
Thời gian đáp ứng * 5 ms
Độ phân giải đồ họa được hỗ trợ 1366 x 768
Tỉ lệ màn hình 16:10
Tỷ lệ phản chiếu (động) 20000000:1
Góc nhìn: Ngang: 170°
Góc nhìn: Dọc: 160°
Số màu sắc của màn hình * 16.78 triệu màu
Khoảng cách giữa hai điểm ảnh 0,3 x 0,3 mm
Màn hình: Ngang 41 cm
Màn hình: Dọc 23 cm
Màn hình: Chéo 47 cm
Tần số theo chiều ngang kỹ thuật số 30 - 60 kHz
Tần số theo chiều đứng kỹ thuật số 50 - 75 Hz
Hỗ trợ 3D ×
Đa phương tiện

Gắn kèm (các) loa * ×
Máy ảnh đi kèm * ×
Thiết kế

Màu sắc sản phẩm * Màu đen

Cổng giao tiếp

Số lượng cổng VGA (D-Sub) 1
HDMI * ×
Giắc cắm micro ×
Đầu vào âm thanh của máy tính ×
HDCP ×
ngõ ra Audio Pc ×

hệ thống mạng

Bluetooth ×
Kết nối mạng Ethernet / LAN ×
Công thái học

Giá treo VESA * ✔
Tương thích với hệ thống giá gắn
trên tường VESA 75 x 75 mm

Khe cắm khóa cáp * ×
Góc nghiêng -4 - 17°
Hiển thị trên màn hình (OSD) ✔
Số ngôn ngữ OSD 16
Cắm vào và chạy (Plug and play) ✔
Điện

Tiêu thụ năng lượng * 15 W
Tiêu thụ năng lượng (chế độ chờ) * 0,5 W
Tần số AC đầu vào 50 - 60 Hz

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng (với giá đỡ) 444,4 mm
Chiều sâu (với giá đỡ) 175 mm
Chiều cao (với giá đỡ) 342 mm
Khối lượng (không có giá đỡ) 2,63 kg

Thông số đóng gói

Chiều rộng của kiện hàng 496 mm
Chiều sâu của kiện hàng 110 mm
Chiều cao của kiện hàng 356 mm
Trọng lượng thùng hàng 3,55 kg

Tính bền vững

Chứng chỉ bền vững NGÔI SAO NĂNG LƯỢNG

Các đặc điểm khác

Màn hình hiển thị LCD
Tích hợp thiết bị bắt sóng tivi ×
Yêu cầu về nguồn điện 90-240VAC

Chứng nhận
CCC, CEPC, cCSAus, CE, FCC, EPA,
TUV-S, ISO9241-307, TCO5.1, BSMI,
China RoHs,Win7, TCO5.1
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Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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